
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ 01
NĂM HỌC 2019-2020 - HỆ: CAO ĐẲNG - KHOA: QTKD LỮ HÀNH - HƯỚNG

DẪN - KHÓA HỌC: 14 - C.NGÀNH:HƯỚNG DẪN DU LỊCH
(Kèm theo quyết định số ............................ ngày .......... tháng ........ năm ..............)
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HỌ VÀ TÊNMÃ SVTT
Điểm học tập và rèn luyện

17810103230 C14G41 Nguyễn Thị Phương 9.14 87 Giỏi27/05/1999 4,675,000

17810103206 C14G42 Lương Hồng Ngọc 9.14 87 Giỏi25/09/1999 4,675,000

17810103008 C14G43 Mai Quỳnh Anh 8.90 86 Giỏi12/07/1997 4,675,000

17810103099 C14G64 Nguyễn Thị Thu Hiền 8.78 87 Giỏi06/10/1999 4,675,000

17810103219 C14G65 Lê Thị Yến Oanh 8.68 87 Giỏi15/12/1997 4,675,000

17810103240 C14G16 Nguyễn Hương Quỳnh 8.66 85 Giỏi15/03/1996 4,675,000

17810103170 C14G37 Phạm Thùy Linh 8.60 85 Giỏi29/08/1999 4,675,000

17810103193 C14G48 Tô Bình Minh 8.56 83 Giỏi21/03/1998 4,675,000

17810103162 C14G39 Đào Thị Thùy Linh 8.52 85 Giỏi20/12/1998 4,675,000

17810103121 C14G410 Trần Thị Thu Huệ 8.48 85 Giỏi28/09/1999 4,675,000

17810103209 C14G211 Đinh Bích Nguyệt 8.42 85 Giỏi07/11/1999 4,675,000

17810103001 C14G212 Bùi Tú Anh 8.28 84 Giỏi15/09/1999 4,675,000

17810103287 C14G613 Hoàng Tiến Tôn 8.26 86 Giỏi05/03/1999 4,675,000

17810103012 C14G214 Phạm Thị Quỳnh Anh 8.22 83 Giỏi23/05/1999 4,675,000

17810103102 C14G315 Bùi Minh Hiển 8.18 86 Giỏi09/04/1999 4,675,000

17810103078 C14G116 Lê Thị Hà 8.16 84 Giỏi26/05/1998 4,675,000

17810103113 C14G417 Dương Hữu Hoàng 8.12 84 Giỏi17/06/1999 4,675,000

17810103181 C14G218 Nguyễn Văn Long 8.12 84 Giỏi14/09/1999 4,675,000

17810103291 C14G419 Nguyễn Thị Thu Trang 8.10 84 Giỏi06/06/1999 4,675,000

17810103055 C14G120 Hoàng Tiến Dũng 7.98 86 Khá14/11/1998 4,250,000

17810103110 C14G321 Bùi Minh Hoàng 7.98 84 Khá10/10/1999 4,250,000

17810103108 C14G222 Lê Thị Quỳnh Hoa 7.96 85 Khá15/10/1999 4,250,000

17810103017 C14G423 Trần Thị Vân Anh 7.96 82 Khá14/12/1999 4,250,000

17810103011 C14G524 Nguyễn Mai Anh 7.94 82 Khá28/03/1999 4,250,000

17810103160 C14G425 Nguyễn Thị Bích Liên 7.88 82 Khá19/04/1998 4,250,000

17810103037 C14G626 Nguyễn Thị Chi 7.86 84 Khá22/09/1998 4,250,000

17810103278 C14G127 Nguyễn Thị Thủy 7.84 80 Khá05/10/1999 4,250,000

17810103253 C14G428 Lê Phương Thanh 7.82 80 Khá20/10/1999 4,250,000

17810103241 C14G629 Nguyễn Thị Quỳnh 7.80 84 Khá01/06/1998 4,250,000
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Tổng tiềnTổng số 29 131,325,000

Ghi chú:

Tổng số HSSV:  29  HSSV

HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Cao Khải


